
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu 

Sửa chữa nền đường đảm bảo theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn 

loại B miền núi (TCVN 10380: 2014). 

- Bề rộng nền đường tối thiểu Bnền= 4,0m. 

* Đoạn 1: 

- Điểm đầu: Km0+00 đường liên thôn Tân Tiến – Hợp Thành, điểm cuối: 

Km0+1.352,60 (đấu nối đường BTXM giai đoạn trước), với chiều dài: 1.352,60 m, 

- Nạo vét rãnh dọc bị lấp, Sửa chữa, tăng cường nền đường xói, lún vệt bánh xe sâu 

trung bình (20-40)cm, kết cấu sửa chưa từ trên xuống dưới như sau: + Đắp nền 

đường bằng đá hỗn hợp dày trung bình 15cm. 

+ Đắp bù vệt xói, lún bằng đá hỗn hợp. + Nền đường hiện trạng. 

- Nạo vét rãnh dọc bị lấp, giá cố toàn bộ ranh bằng Rãnh BTXM đổ tại chỗ 

bằng BTXM-M200 đá (1x2)cm dày 10cm, kích thước hình thang rộng 1,0m, sâu 

0,3m, đáy rãnh rộng 0,4m 

* Đoạn 2: 

- Điểm đầu: Km3+030,08, điểm cuối: Km3+494,08 đường liên thôn Tân 

Tiến – Hợp Thành, với chiều dài: 464,60 m. 

- Gia cố lề, rãnh BTXM tại các đoạn tuyến có độ dốc dọc lớn (>12%), kết 

cấu bổ sung như sau: 

+ Lề gia cố bằng BTXM-M200 đá (2x4)cm dày 18cm. 

+ Rãnh BTXM đổ tại chỗ bằng BTXM-M200 đá (1x2)cm dày 10cm, kích 

thước hình thang rộng 1,0m, sâu 0,3m, đáy rãnh rộng 0,4m 

* Đoạn 3: 

- Điểm đầu: cầu Bản Quang, Km3+762,60, điểm cuối: Km4+727,60 (đấu nối 

đường BTXM giai đoạn trước), với chiều dài: 965,00 m. 

- Nạo vét rãnh bị lấp, sửa chữa nền đường xói, lún vệt bánh xe sâu trung 

bình (20-40)cm, kết cấu sửa chưa từ trên xuống dưới như sau: 

+ Đắp bù vệt xói, lún bằng đá hỗn hợp. 

+ Nền đường hiện trạng. 



- Nạo vét rãnh dọc bị lấp, giá cố toàn bộ ranh bằng Rãnh BTXM đổ tại chỗ 

bằng BTXM-M200 đá (1x2)cm dày 10cm, kích thước hình thang rộng 1,0m, sâu 

0,3m, đáy rãnh rộng 0,4m 

* Bổ sung mới một số vị trí công trình thoát nước, sửa chữa, nâng cao các 

đầu cống bị vỡ, hỏng đảm bảo thoát nước rãnh dọc và thoát nước địa hình. Kết hợp 

xây dựng đường dẫn, chịu tràn tại vị trí trọng yếu với kết cấu: 

+ Bề rộng nền đường Bnền= 4,0m. 

+ Mặt đường BTXM Bmặt = 3,0m, M300, đã 2x4 

+ Lề đường Blề= 2x0,5m. 

+ Lề gia cố bằng BTXM-M200 đá (2x4)cm dày 18cm. 

+ Rãnh BTXM đổ tại chỗ bằng BTXM-M200 đá (1x2)cm dày 10cm, kích 

thước hình thang rộng 1,0m, sâu 0,3m, đáy rãnh rộng 0,4m 

- Chưa xây dựng hệ thống ATGT hoàn chỉnh trên tuyến 

2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp 

đồng là: tối đa 60 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: tối đa 60 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình 

Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và Nhà thầu cần tuân thủ 

các quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng. 

- Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng: 
 

T

T 
Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn Mã hiệu 

1  Tổ chức thi công TCVN – 4055: 2012 

2  Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447 : 2012 

3  Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436 : 2012 



T

T 
Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn Mã hiệu 

4  Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361 : 2012 

5  Thi công cầu đường bộ TCVN 12885:2020 

6  
Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và 

các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường 
TCVN 8821 : 2011 

7  
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường 

ô tô - Thi công và nghiệm thu 
TCVN 8859 : 2023 

8  
Thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong 

xây dựng công trình giao thông 

TCCS 40 : 2022 / 

TCĐBVN 

9  Kết cấu gạch đá-Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 4085 : 2011 

10  
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - 

Quy phạm thi công và nghiệm thu 
TCVN 4453 : 1995 

11  
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi 

công và nghiệm thu 
TCVN 9115:2019 

12  Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828 : 2011 

13  
Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường 

bằng phương pháp rắc cát 
TCVN 8866 : 2011 

14  
Mặt đường ô tô xác định bằng phẳng bằng thước 

dài 3m 
TCVN 8864 : 2011 

15  
Bitum - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí 

nghiệm 
TCVN 7493 : 2005  

TCVN 7504 : 2005 

16  Nhựa đường lỏng TCVN 8818 : 2011 

17  
Vật liệu xảm và chèn khe và vết nứt, thi công nóng 

dùng cho mặt đường BTXM - Yêu cầu kỹ thuật 
TCVN 9974:2013 

18  Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
TCVN 7570 : 2006; 

TCVN 7572 : 2006 

19 ` Nước trộn bê tông và  - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012 

20  Phụ gia hoá học cho bê tông TCVN 8826 : 2011 

21  Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 : 2022 

22  Vữa xây dựng - Phương pháp thử TCVN 3121 : 2022 

23  Thép cốt bê tông  TCVN 1651 : 2018 

24  Xi măng pooc lăng TCVN 2682 : 2020 



T

T 
Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn Mã hiệu 

25  Xi măng pooc lăng hỗn hợp TCVN 6260 : 2020 

26  Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ TCVN – 6016-2011 

27  Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN – 8828 – 2011 

28  
Hỗn hợp bê tông và bê tông - Lấy mẫu, chế tạo 

và bảo dưỡng mẫu thử 
TCVN 3105:2022 

29  Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định độ sụt TCVN 3106:2022 

30  
Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng 

cát nghiền 
TCVN 9382 : 2012 

31  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 
QCVN 

41:2024/BGTVT 

32  An toàn trong thi công xây dựng QCVN 18:2021/BXD 
 

 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công và giám sát 

2.1. Nhà xưởng và trang thiết bị 

Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu phải tiến hành thi công hoàn thành toàn bộ công trình, từ khi 

chuẩn bị thi công xây dựng công trình đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao. 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu theo yêu 

cầu kỹ thuật. 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kho bãi và lán trại của mình. 

- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thiên 

tai, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. 

2.2. Vận chuyển và bốc dỡ 

Nhà thầu phải tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không làm cản trở giao thông, 

không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có phải có biện pháp phục hồi hoặc 

đền bù). 

2.3. Dọn dẹp 

Nhà thầu có trách nhiệm thu, dọn dẹp làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa 

hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, 

vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải 

được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. 

Công tác dọn dẹp chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Xay-dung/TCVN-6016-2011-Xi-mang-Phuong-phap-thu-Xac-dinh-cuong-do-907941.aspx


nhận và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 3 ngày.  

2.4. Khảo sát hiện trường thi công 

Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công 

tác khảo sát và thi công theo quy định. Nhà thầu sẽ bắt đầu công tác khảo sát hiện 

trường thi công bao gồm khảo sát hình học, công tác trắc đạc. Tất cả các công việc 

này được ghi chép lại trong sổ ghi chép tiêu chuẩn. Cần xác định số liệu đo đạc 

nhằm tính chênh lệnh sau khi hoàn công. 

2.5. Lập thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết 

Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế tổ chức 

xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu để thông qua chủ nhiệm 

điều hành dự án và kỹ sư phụ trách giám sát làm căn cứ triển khai thi công và kiểm 

tra việc thực hiện. Khi xảy ra tiến độ thi công bị chậm trễ thì Nhà thầu phải lập lại 

thiết kế tổ chức thi công cho phù hợp với yêu cầu mới với thủ tục như trên.  

Trước khi thi công một hạng mục công trình hay một bộ phận quan trọng, kỹ 

thuật phức tạp, Nhà thầu phải thiết kế biện pháp thi công chi tiết để trình kỹ sư phụ 

trách giám sát chấp thuận thì mới được triển khai thi công. Đó là căn cứ để kiểm tra, 

nghiệm thu. Trong đó cần kể rõ khối lượng, chất lượng các máy móc thiết bị thi công 

và kiểm tra thí nghiệm, nhân lực theo đúng hồ sơ dự thầu. 

2.6. Giám sát chất lượng 

Tất cả các công tác sẽ được Nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của chủ đầu 

tư. Chủ đầu tư thực hiện giám sát theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 

các tiêu chuẩn về phương pháp thử) 

3.1. Chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu 

3.1.1. Tổng quát: 

Vật liệu được sử dụng phải: 

- Phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng. 

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đúng như 

yêu cầu thiết kế hoặc có chất lượng, tính năng kỹ thuật theo thiết kế. 

- Vật tư, thiết bị phải có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, 

nếu không có nguồn gốc, chứng chỉ hoặc do yêu cầu của giám sát thi công, nhà 

thầu phải có trách nhiệm trình phiếu kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng của tổ chức 

được phép đánh giá, kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị. 

 - Chỉ khi đã được giám sát thi công chấp nhận bằng phiếu nghiệm thu vật 

liệu, thiết bị mới được đưa vào thi công. 



3.1.2. Kiểm tra chủng loại và chất lượng vật liệu:  

Trước khi cung cấp vật liệu, nhà thầu phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên 

Tư vấn giám sát để xác nhận cùng với các chi tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn 

kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp.  

3.1.3 Cung cấp vật liệu 

Nhà thầu tập kết vật liệu theo tiến độ thi công. Nếu chủng loại và chất lượng 

vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì 

phần vật liệu đó sẽ phải mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ đồng hồ. 

3.1.4. Yêu cầu về vật liệu 

* Các loại vật liệu, vật tư chính đưa và công trình: Dưới đây là một số yêu 

cầu cơ bản về chất lượng vật liệu chính dùng cho công trình: 
 

Stt 
Danh mục vật tư 

thiết bị chính 
Yêu cầu chất lượng Tiêu chuẩn áp dụng 

1  Xi măng  
Chất lượng tương đương 

xi măng Đồng Bành  

TCVN 2682:2020; 

TCVN 6260:2020 

2  Cát các loại 
Chất lượng tương đương 

cát Bắc Giang 
TCXDVN 7570:2006 

3  Đá dăm các loại Địa phương TCVN 7570:2006 

4  
Ống bê tông cốt 

thép thoát nước 
Địa phương TCVN 9113:2012 

5  
Cấp phối đá dăm 

loại II 
Địa phương TCVN 8859 : 2023 

 

* Khuyến khích nhà thầu dùng các lại vật tư, vật liệu có chất lượng cao đưa 

và xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng kết cấu công trình theo yêu cầu của 

hồ sơ thiết kế và dự toán do tư vấn lập. 

3.2. Yêu cầu về máy móc, thiết bị 

Nhà thầu phải bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo theo 

tiến độ thi công đã cam kết, sẵn sàng hoạt động, đồng thời phải bảo vệ môi trường 

cũng như an toàn trong quá trình thi công.  

Khuyến khích nhà thầu dùng các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có 

công suất lớn, hiện đại đưa vào thi công công trình. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế và các yêu cầu trình 

tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây dựng phải được 

thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và 

nghiệm thu hiện hành của nhà nước. 

https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-9113-2012-ve-ong-be-tong-cot-thep-thoat-nuoc


5. Các hạng mục chính và công tác thi công chính của gói thầu 

- Xử lý nền đường: Mặt đường xói, lún vệt bánh xe; Nền đường lầy lội sâu 

TB 30cm. 

- Rãnh BTXM; 

- Đào, đắp nền đường; đào khuôn đường; 

- Cống tròn; 

- Thi công lớp cấp phối đá dăm loại II; 

- Đổ bê tông mặt đường, lề gia cố. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý môi trường 

xây dựng, cụ thể như sau: 

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động 

trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm biện pháp chống bụi, 

chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, 

thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định. 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp 

che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây 

dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về 

bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có 

quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp về 

bảo vệ môi trường. 

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do 

lỗi của mình gây ra. 

7. Yêu cầu về an toàn lao động 

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của nhà nước về an toàn lao động trên 

công trường xây dựng, cụ thể như sau: 

 - Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và 

công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan 

đến nhiều bên thì phải được các bên thoả thuận. 

- Các biện pháp, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công 

trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên 

công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công 



trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đành chỉ thi công 

xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của 

mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an 

toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm 

sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao 

động. 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ 

lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động 

trên công trường. 

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có 

liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an 

toàn lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục 

và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. 

Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ quy định về quản lý an toàn trong thi công 

xây dựng công trình tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 

phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

Nhà thầu phải đưa ra được biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các 

hạng mục của gói thầu. 

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng,  

cụ thể như sau: 

9.1. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong 

đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất 

lượng công trình xây dựng; 

9.2. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các 

bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; 

tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp 

thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công 

trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có); 

9.3. Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp 

đồng và quy định của pháp luật có liên quan; 



9.4. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc 

giới công trình; 

9.5. Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện 

pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị và công trình, tiến độ thi công, 

trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác; 

9.6. Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, 

thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình 

xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp 

đồng xây dựng; 

9.7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, 

thiết kế xây dựng công trình. Đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi 

công xây dựng; 

9.8. Thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào 

giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường; 

9.9. Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do 

mình thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong 

quá trình thi công xây dựng công trình. Lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên 

liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố; 

9.10. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 

9.11. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định; 

9.12. Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao 

động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư; 

9.13. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài 

sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn 

giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác. 

IV. Các bản vẽ 

Các bản vẽ được đính kèm E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 

 


